MILIMET
Phần I. Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Đơn vị đo độ dài bé nhất em đã được học là
	A. cm
	B. dm
	C. km
	D. mm


Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: “…cm = 10mm”:
	A. 10
	B.100
	C. 1
	D. 120


Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: “18mm – 9mm = …” là:
	A. 9
	 B. 9mm
	C . 19
	D. 19mm


Câu 4: Chú kiến bò đoạn đường AB dài 156mm, sau đó bò tiếp đoạn đường BC dài 324mm. Hỏi chú kiến đã bò đoạn đường dài tất cả bao nhiêu mi-li-mét?
	A. 480mm
	B. 470mm
	C. 478mm
	[bookmark: _GoBack]D. 580mm
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3dm3mm
3cm3mm
3dm3cm
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300mm
303cm
33dm
303mm
33mm
33cm
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3dm
3m3cm
3m3dm



Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Các đơn vị đo bé hơn mét là xăng- ti-mét, đề-xi-mét, mi-li-mét

b. Độ dài một gang tay người khoảng 20mm

c. Bề dày cuốn sách khoảng 3mm
Phần 2. Tự luận
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	
[image: ][image: ][image: https://i.pinimg.com/564x/42/ac/d1/42acd19db4b8d9d29b406cf463a18771.jpg]1 cm = .......... mm
1 dm = .......... mm 5 cm = .......... mm
..........cm = 40mm
100 mm =....... dm
............mm = 1 m	


[image: BST 1001 hình ảnh con ong hoạt hình đẹp, đáng yêu nhất]Bài 3: Viết đơn vị vào chỗ chấm cho thích hợp?



Hộp bút dài khoảng 30…..
Chú ong dài khoảng 30…..

Ngôi nhà cao khoảng 6…..

            

[image: ][image: ]Bài 4: Tính
25mm + 48 mm =
37mm – 9mm =
76mm + 15mm = 54mm – 15mm = …




Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết AB= 56mm, BC = 81mm, CD = 20mm
A
B
C
D









Bài 6 : Đoạn đường từ nhà Ốc Sên sang nhà Kiến dài 535mm, đoạn đường từ nhà Kiến sang nhà Sâu dài 447mm. Ốc Sên sang nhà Kiến rủ Kiến sang nhà Sâu chơi. Vậy Ốc Sên phải đi đoạn đường dài bao nhiêu mi-li-mét?
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Bài 7*: Số 
[image: https://i.pinimg.com/564x/ab/2e/47/ab2e4724ff7b87729a5e059955312d31.jpg][image: https://i.pinimg.com/564x/ab/2e/47/ab2e4724ff7b87729a5e059955312d31.jpg]




					
2cm5mm = …….dm 
48cm =  ….cm….mm
3dm8mm = …….mm 
208mm =  ….dm….mm




					
Bài 8*: Tính
[image: ]
a. 2cm7mm + 15mm
b. 5dm6mm – 11mm
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